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Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	13
	B

	2
	A
	14
	B

	3
	A
	15
	D

	4
	C
	16
	A

	5
	C
	17
	A

	6
	B
	18
	A

	7
	A
	19
	B

	8
	A
	20
	B

	9
	C
	21
	C

	10
	B
	22
	C

	11
	D
	23
	C

	12
	D
	24
	D


Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai
Điểm tối đa của 01 câu là 1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời

	1
	a
	Đ
	a) Chính phủ đưa ra các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn thể hiện vai trò của chủ thể nhà nước trong nền kinh tế. Đúng, đây là vai trò cơ bản của chủ thể nhà nước trong nền kinh tế, góp phần hỗ trợ và giúp các chủ thể khác hoạt động hiệu quả.

	
	b
	Đ
	b) Nhà nước thực hiện gia hạn, giảm thuế, phí trong thông tin trên thể hiện chức năng điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội của thuế. Đúng, vì thông qua việc gia hạn, giảm thuế sẽ góp phần tái đầu tư trở lại cho xã hội.

	
	c
	S
	c) Chính phủ phát hành trái phiếu huy động vốn phục vụ mục đích đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc hình thức tín dụng thương mại. Sai, đây là hình thức tín dụng nhà nước

	
	d
	Đ
	d) Trong năm 2022 tổng thu ngân sách nhà nước của ngành thuế tăng cao là do các doanh nghiệp đã thực hiện tốt trách nhiệm trong việc nộp thuế, phí. Đúng, vì thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.

	2
	a
	S
	a) Công ty X là chủ thể trung gian trong nền kinh tế. Sai, công ty X là chủ thể sản xuất trong nền kinh tế.

	
	b
	Đ
	b) Việc thu hẹp các sản phẩm có nhu cầu thấp tập trung cho các sản phẩm có nhu cầu cao  là thể hiện chức năng điều tiết và phân bổ nguồn lực của cơ chế thị trường. Đúng, để thích ứng và tồn tại trong tình hình mới công ty đã điều tiết và phân bổ nguồn lực vào các thị trường mới

	
	c
	S
	c) Quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ con của người lao động trong công ty là hình thức tín dụng ngân hàng. Sai, đây không phải là hoạt động tín dụng mà là hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ người dân

	
	d
	S
	d) Công ty X không phải nộp các khoản thuế gián thu. Sai, khoản thuế gián thu mà công ty phải nộp đó là thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu.

	3
	a
	Đ
	a) Trước khi chuyển sang công ty cổ phần, mô hình sản xuất kinh doanh của công ty X là mô hình công ty tư nhân. Đúng, mô hình công ty X là công ty tư nhân do ông Q làm chủ.

	
	b
	S
	b) Gói tín dụng ưu đãi vay 10 tỷ đồng để lắp đặt điện mặt trời là hình thức tín dụng nhà nước. Sai, đây là hình thức tín dụng ngân hàng.

	
	c
	Đ
	c) Công ty X chỉ được ưu đãi những phần liên quan đến hoạt động lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, hoạt động của công ty vẫn phải nộp thuế theo quy định. Đúng, công ty X chỉ được hưởng các ưu đãi về thuế liên quan đến phần lắp đặt năng lượng mặt trời.

	
	d
	S
	d) Khi trở thành cổ đông của công ty người lao động phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các khoản nợ và nghĩa vụ khác của công ty vì bây giờ họ cũng là chủ của công ty. Sai, người lao động chỉ phải chịu trách nhiệm về số vốn 40% mà họ đã đóng góp cổ phần

	4
	a
	Đ
	a) Hoạt động cho vay vốn đối với T của Ngân hàng chính sách xã hội là hình thức dịch vụ tín dụng nhà nước. Đúng, hoạt động của ngân hành chính sách xã hội gắn liền với chủ thể là nhà nước.

	
	b
	S
	b) Mô hình kinh doanh của T cùng các bạn trong lớp là mô hình công ty cổ phần. Sai, đây không phải là mô hình kinh doanh công ty, nó chỉ là một hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ.

	
	c
	S
	c) T và các bạn mở cửa hàng kinh doanh trực tuyến thì không phải nộp thuế. Sai, trong trường hợp này T và các bạn cần gửi thông tin về hoạt động kinh doanh của mình tới cơ quan chức năng để được hướng dẫn nộp thuế.

	
	d
	Đ
	d) Nhờ có kế hoạch tài chính cá nhân phù hợp đã giúp T vừa duy trì việc học vừa có nguồn thu nhập để thanh toán khoản vay. Đúng, T đã chủ động xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân, không ỷ nại vào nguồn vốn ưu đãi.

	5
	a
	S
	a) Chính phủ đưa ra các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn thể hiện vai trò của chủ thể trung gian trong nền kinh tế. Sai, đây là vai trò cơ bản của chủ thể nhà nước trong nền kinh tế, góp phần hỗ trợ và giúp các chủ thể khác hoạt động hiệu quả.

	
	b
	S
	b) Nhà nước thực hiện gia hạn, giảm thuế, phí trong thông tin trên thể hiện chức năng xóa bỏ cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường của thuế. Sai, đây là chức năng điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội của thuế.

	
	c
	S
	c) Chính phủ phát hành trái phiếu huy động vốn phục vụ mục đích đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng như hệ thống đường cao tốc thuộc hình thức tín dụng thương mại. Sai, đây là hình thức tín dụng nhà nước

	
	d
	Đ
	d) Trong năm 2022 các doanh nghiệp nộp đầy đủ các loại thuế, phí là thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách. Đúng, vì thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.

	6
	a
	S
	a) Công ty X là chủ thể tiêu dùng trong nền kinh tế. Sai, công ty X là chủ thể sản xuất trong nền kinh tế.

	
	b
	Đ
	b) Việc tìm kiếm các thị trường mới để phù hợp với tình hình là thể hiện chức năng điều tiết và phân bổ nguồn lực của cơ chế thị trường. Đúng, để thích ứng và tồn tại trong tình hình mới công ty đã điều tiết và phân bổ nguồn lực vào các thị trường mới

	
	c
	S
	c) Con của người lao động trong công ty được vay vốn ưu đãi từ quỹ khuyến học, khuyến tài là hình thức tín dụng ngân hàng. Sai, đây không phải là hoạt động tín dụng mà là hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ người dân.

	
	d
	S
	d) Công ty X không phải nộp các khoản thuế trực thu. Sai, khoản thuế trực thu mà công ty phải nộp đó là thuế thu nhập doanh nghiệp.

	7
	a
	S
	a) Trước khi chuyển sang công ty cổ phần, mô hình sản xuất kinh doanh của công ty X là mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên. Sai, mô hình công ty X là công ty tư nhân do ông Q làm chủ

	
	b
	S
	b) Gói tín dụng ưu đãi vay 10 tỷ đồng để lắp đặt điện mặt trời là hình thức tín dụng thương mại. Sai, đây là hình thức tín dụng ngân hàng.

	
	c
	S
	c) Khi tham gia vào dự án năng lượng mặt trời, công ty X sẽ được miễn mọi loại thuế. Sai, công ty X chỉ được hưởng các ưu đãi về thuế liên quan đến phần lắp đặt năng lượng mặt trời.

	
	d
	Đ
	d) Người lao động nên trở thành cổ đông của công ty vì họ chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ khác của công ty trong phạm vi số vốn đã đóng góp. Đúng, người lao động chỉ phải chịu trách nhiệm về số vốn 40% mà họ đã đóng góp cổ phần.

	8
	a
	Đ
	a) Bạn T vay vốn từ ngân hành chính sách xã hội là tham gia dịch vụ tín dụng nhà nước. Đúng, hoạt động của ngân hành chính sách xã hội gắn liền với chủ thể là nhà nước.

	
	b
	S
	b) Mô hình kinh doanh của T cùng các bạn trong lớp là mô hình kinh doanh hộ gia đình. Sai, đây không phải là mô hình kinh doanh hộ gia đình, nó chỉ là một hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ.

	
	c
	S
	c) Hoạt động kinh doanh của bạn T và các bạn trong lớp không phải nộp thuế. Sai, trong trường hợp này T và các bạn cần gửi thông tin về hoạt động kinh doanh của mình tới cơ quan chức năng để được hướng dẫn nộp thuế.

	
	d
	S
	d) Bạn T không có kế hoạch tài chính cá nhân nên phải dựa vào nguồn vốn vay ưu đãi. Sai. T đã chủ động xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân, không ỷ nại vào nguồn vốn ưu đãi.


Phần III: Tự luận
	Câu:
	Gợi ý trả lời
	Điểm

	Câu 1

	- Gia đình ông A đã lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh đó là: Hộ gia đình
- Một số quy định của pháp luật về mô hình sản xuất kinh doanh này: 
+ Hộ sản xuất kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
+ Hộ kinh doanh chỉ được sử đăng ký kinh doanh tại một địa điểm sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình
	1 điểm

	Câu 2

	- Các loại hình dịch vụ tín dụng được đề cập trong thông tin trên gồm:
+ Tín dụng ngân hàng: Doanh nghiệp thế chấp tài sản để vay vốn
+ Tín dụng nhà nước: Nhà nước hỗ trợ lãi xuất cho các doanh nghiệp
+ Tín dụng thương mại: Các doanh nghiệp mua bán chịu hàng hóa với nhau
- Khi sử dụng các dịch vụ tín dụng, doanh nghiệp D có trách nhiệm
+ Kê khai trung thực, đầy đủ các tài sản để thế chấp
+ Kê khai trung thực hồ sơ để hưởng hỗ trợ lãi xuất.
+ Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã vay
+ Thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản vay trong hợp đồng đã ký kết
	1 điểm



1 điểm

	Câu 3

	- Gia đình ông A đã lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh đó là: Hộ gia đình
- Một số quy định của pháp luật về mô hình sản xuất kinh doanh này: 
+ Hộ sản xuất kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
+ Hộ kinh doanh chỉ được sử đăng ký kinh doanh tại một địa điểm sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình
	1 điểm

	Câu 4

	- Các loại hình dịch vụ tín dụng được đề cập trong thông tin trên gồm:
+ Tín dụng ngân hàng: Doanh nghiệp thế chấp tài sản để vay vốn
+ Tín dụng nhà nước: Nhà nước hỗ trợ lãi xuất cho các doanh nghiệp
+ Tín dụng thương mại: Các doanh nghiệp mua bán chịu hàng hóa với nhau
- Khi sử dụng các dịch vụ tín dụng, doanh nghiệp D có trách nhiệm
+ Kê khai trung thực, đầy đủ các tài sản để thế chấp
+ Kê khai trung thực hồ sơ để hưởng hỗ trợ lãi xuất.
+ Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã vay
+ Thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản vay trong hợp đồng đã ký kết
	1 điểm
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